
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 546/TTKSBT-KD 
  Quảng Ninh, ngày 16 tháng 04 năm 2021 

V/v mời chào giá  

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư, hóa chất 

 
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng gửi tới quý đơn vị 

danh mục vật tư, hóa chất xin thông tin và báo giá (phụ lục kèm theo). 

Thời hạn tiếp nhận báo giá, thông tin hàng hóa trước: 14 giờ 00 phút ngày 

20/04/2021; 

Địa chỉ tiếp nhận: Báo giá và thông tin hàng hóa gửi bản scan về địa chỉ email: 

khoaduoccdcqn@gmail.com, đồng thời văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp và 

gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp nhận: Khoa Dược – Vacxin & VTYT – Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông – Phường 

Bạch Đằng – TP Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh). 

Mọi chi tiết xin liên hệ: DS Đặng Thu Hằng 0203.3816.327 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản hồi 

thông tin từ các đơn vị cung cấp 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:                                           
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCKT. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

     

 

 

 

            

          Ninh Văn Chủ 

     

mailto:khoaduoccdcqn@gmail.com


   
PHỤ LỤC 

 (Kèm theo công văn số:546 /TTKSBT-KD ngày 16 tháng 04 năm 2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

Stt Tên hàng hóa 

Tên Thương 

mại của hàng 

hóa  

(tham khảo) 

Thông số kỹ thuật cơ bản 
Mục đích sử 

dụng 

Hãng 

chủ sở 

hữu 

(tham 

khảo) 

Hãng 

sản xuất 

(tham 

khảo) 

Nước 

sản 

xuất 

Quy 

cách 

đóng gói 

ĐVT Số lượng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Cột sắc ký khí TG-

5MS 

TG-5MS GC 

COLUMN 

30MX0.25MMX0.25

UM 

TG-5MS GC 

COLUMN 

30MX0.25M

MX0.25UM 

Cột tách phân cực trung bình 

TG-5MS 

- Chiều dài: 30m 

- Đường kính: 0.25mm 

- Độ dày màng: 0.25um 

- Chất liệu: 5% diphenyl / 

95% dimethyl polysiloxane 

- Quy cách: 1 cái/ 1 hộp 

Phục vụ cho 

thiết bị 

GC/MS/MS 

Thermo 

scientific 

Thermo 

scientific 
Mỹ 

Hộp  

1 chiếc 
Chiếc 1 

2 

Nút đệm than chì cho 

cột sắc ký 

GRAPHITE 

FERRULE FOR 

AGILENT0.1-0.32 

PK 10 

GRAPHITE 

FERRULE 

FOR 

AGILENT0.1-

0.32 PK 10 

Đệm cho cột tách, đầu ghép 

với buồng bơm mẫu 

- Đường kính: 01-0.32mm 

- Quy cách: 10 cái/1 hộp 

- Chất liệu: than chì 

Phục vụ cho 

thiết bị 

GC/MS/MS 

Thermo 

scientific 

Thermo 

scientific 
Mỹ 

Hộp 10 

nút 
Hộp 1 



3 

Ferrule cho MS 

15/85 GRAPH/VESP 

FERRULE FOR0.1-

0.25MM ID COL 

10PK 

Ferrule cho 

MS 

15/85 

GRAPH/VES

P FERRULE 

FOR0.1-

0.25MM ID 

COL 10PK 

Đệm cho cột tách, đầu ghép 

với khối phổ 

- Đường kính: 0.1-0.25mm 

- Quy cách: 10 cái/1 hộp 

- Chất liệu: than chì + Vespel 

Phục vụ cho 

thiết bị 

GC/MS/MS 

Thermo 

scientific 

Thermo 

scientific 
Mỹ Hộp Hộp 1 

4 

Liner Split cho bơm 

lỏng 

FOCUSLINER  FOR 

AGILENT,4MMID, 

78.5MM, PK 5 

FOCUSLINE

R  FOR 

AGILENT,4M

MID, 

78.5MM, PK 

5 

Buồng thạch anh cho cổng 

bơm mẫu, loại chia dòng 

- Đường kính: 4mm 

- Chiều dài: 78.5mm 

- Chất liệu: Thủy tinh 

Borosilicate 

- Quy cách: 5 cái/1 hộp 

Phục vụ cho 

thiết bị 

GC/MS/MS 

Thermo 

scientific 

Thermo 

scientific 
Mỹ 

Hộp 5 

chiếc 
Hộp 1 

5 

Liner Splitless cho 

bơm lỏng 

FOCUSLINER FOR 

AGILENT,4MMID, 

78.5MM, PK 5 

FOCUSLINE

R FOR 

AGILENT,4M

MID, 

78.5MM, PK 

5 

Buồng thạch anh cho cổng 

bơm mẫu, loại không chia 

dòng 

- Đường kính: 4mm 

- Chiều dài: 78.5mm 

- Chất liệu: Thủy tinh 

Borosilicate 

- Quy cách: 5 cái/1 hộp 

Phục vụ cho 

thiết bị 

GC/MS/MS 

Thermo 

scientific 

Thermo 

scientific 
Mỹ 

Hộp 5 

chiếc 
Hộp 1 

6 
Chai BOD 300mL có 

nắp 

Chai BOD 

300mL có nắp 

- Chai chất liệu thủy tinh 

- Thể tích chai 300ml 

- Chai có nắp vặn 

Phục vụ cho 

kỹ thuật phân 

tích BOD 

Wheaton Wheaton Mỹ 
Hộp 10 

chiếc 
Chiếc 50 
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